
STT Số báo danh Tên học sinh Trường Khối Lớp Điểm Thời gian làm bài Xếp giải

86 10998069 Nguyễn Ngọc Diệp Anh TH Vạn Phúc Khối 4 4A3 280 16 phút 43 giây Nhì

137 10855995 Bùi Hạnh Như TH Vạn Phúc Khối 4 4A2 270 14 phút 34 giây Nhì

220 12761034 Vũ Hà My TH Vạn Phúc Khối 4 4A1 260 16 phút 44 giây Ba

242 108667572 Phạm Đăng Khoa TH Vạn Phúc Khối 4 4A3 260 19 phút 15 giây Ba

255 107792630 Nguyễn Ngọc Trà My TH Vạn Phúc Khối 4 4A1 260 20 phút 56 giây Ba

275 10562344 Nguyễn Thảo Nhi TH Vạn Phúc Khối 4 4A3 260 30 phút 0 giây Ba

294 10744280 Nguyễn Minh Châu TH Vạn Phúc Khối 4 4A3 250 16 phút 3 giây Ba

318 925165614 Đinh Như Quỳnh TH Vạn Phúc Khối 4 4A1 250 18 phút 47 giây Ba

325 311419967 Phạm Bảo Nam TH Vạn Phúc Khối 4 4A3 250 19 phút 18 giây Ba

370 12842018 Lê Thái Dương TH Vạn Phúc Khối 4 4A2 240 16 phút 21 giây Khuyến khích

438 9765232 Hà Thanh Tùng TH Vạn Phúc Khối 4 4A2 230 16 phút 29 giây Khuyến khích

472 270131692 Nguyễn Minh Đức TH Vạn Phúc Khối 4 4A2 220 15 phút 25 giây Khuyến khích
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